
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

199557-7 Trọn bộ lọc BHR242 Cordless Combination Hammer F50-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc BHR243 Cordless Combination Hammer F50-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DHR242 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F50-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DHR243 Cordless Combination Hammer F50-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DHR280 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F15-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F14-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F15-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F14-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX01 Dust Extraction System 028-2 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX01 Dust Extraction System 028-3 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX01 Dust Extraction System F11-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX03 Dust Collection System 050-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX03 Dust Collection System F05-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX04 Dust Collection System 050-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX04 Dust Collection System F05-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX06 Dust Extraction System 041 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX06 Dust Extraction System F02 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX08 Dust Extraction System 050 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX09 Dust Extraction System 050 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX10 Dust Collection System 030 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX10 Dust Collection System F04 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX11 Dust Collection System 030 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX11 Dust Collection System F04 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX12 Dust Collection System 050 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX14 Dust Collection System 050 1

199557-7 Trọn bộ lọc DX15 Hệ Thống Hút Bụi 032 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F21 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F21 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR003G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F21 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F21 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F20 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

F24 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR009G Cordless Combination Hammer F22 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2650 Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

142-2 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2650 Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

142-3 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2650 Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

F36 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động C� Điện

142-2 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động C� Điện

142-3 1



199557-7 Trọn bộ lọc HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động C� Điện

F35-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2651T Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

142-2 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2651T Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

142-3 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2651T Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

F35 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

143 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

F08 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

143 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

F08 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

143 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

F08 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2661 Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

142-2 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2661 Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

142-3 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2661 Combination Hammer with Self Dust Collecti
on

F34-1 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2663 Combination Hammer With Self Dust Collect
ion

143 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR2663 Combination Hammer With Self Dust Collect
ion

F08 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR3011FC Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động C� Điện

F31 1

199557-7 Trọn bộ lọc HR3012FC Combination Hammer F31 1

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của NPOWER  Bản quyền nội dung thuộc về MAKITA
www.npower.com.vn Powered by NAVITECH | www.navitech.co


